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ĐỀ SỐ 45
PHẦN I. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về amin.
1. Tính chất vật lý
2. Tính chất hóa học
3. Điều chế
4. Ứng dụng
PHẦN II. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Vì sao kim loại đều có tính chất chung là: dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.
PHẦN III. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Viết phương trình hóa học để làm mềm nước có tính cứng tạm thời khi đun nóng dung dịch vừa đủ.
Câu 2: Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Tìm V.
Câu 3: Cho 6,3 (gam) hỗn hợp gồm Al và Mg tan hết trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí  (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.
    (Cho Al = 27; Mg = 24; Cl = 35,5; H = 1; Zn = 65; N = 14)





ĐỀ TÀI SỐ 45

MỞ ĐẦU
Sau khi hoc bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Và việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em  cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG
PHẦN I. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về amin
1. Tính chất vật lý
· Các amin thấp như các metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, có mùi gần giống amoniac, tan nhiều trong nước.
· Các amin bậc cao hơn là những chất lỏng, có một số là chất rắn. Nhiệt độ sôi tăng dần và độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối
· Các amin thơm là chất lỏng hoặc rắn, dễ bị oxy hóa. Từ không màu chuyển thành màu đen khi để trong không khí do bị oxy hóa
· Các amin đều độc

2. Tính chất hóa học
· Tính bazo
·  Nhúng quỳ tím vào dung dịch metylamin hoặc propylamin, quỳ tím => chuyển xanh. Do khi tan trong nước sinh ra ion .

·  Nhờ có tính bazo, amin tác dụng với axit sinh ra muối amoni.

·  Các amin có tính bazo mạnh hơn sẽ đẩy được các amin có tính bazo yếu hơn hoặc các bazo yếu ra khỏi muối của nó

· Phản ứng với acid nitro
·  Amin bậc 1:
Amin bậc 1 dãy béo tác dụng với axit nitro tạo thành ancol tương ứng và giải phóng khí 

· Amin bậc 2: 
Amin bậc 2 dãy béo cũng như dãy thơm đều tác dụng với axit nitro sinh ra nitrosamin (nitrosoamin) là những chất màu vàng, nhờ đó phân biệt được amin bậc 2 với bậc 1

· Amin bậc 3
Amin bậc 3 dãy béo không tác dụng với axit nitro hoặc chỉ tạo thành muối không bền dễ bị thủy phân
3. Điều chế
· Ankyl hoác amoniac và amin bậc thấp hơn:
Dẫn xuất halogen tác dụng amoniac và với amin tạo thành một hỗn hợp amin có bậc khác nhau và muối amoni bậc bốn. Nếu trong sơ đồ điều chế dùng dư amoniac, amin bậc một chiếm ưu thế. Điều chế riêng amin bậc một (không lẫn amin bậc cao hơn), người ta ankyl hóa kali phtalimt rồi thủy phân sản phẩm.
4. Ứng dụng
Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.
· Một số ứng dụng của dimetylamin
· Sản xuất dung môi

· Dimetylamin là tiền chất cho một vài hợp chất có tầm quan trọng công nghiệp
· Vũ khí hóa học tabun () có nguồn gốc từ dimetylamin
· Dimetylamin là nguyên liệu thô cho sản xuất nhiều hóa chất nông nghiệp và dược phẩm
· Một số ứng dụng của anilin
· Sản xuất polime
· Sản xuất chất dẻo (anilin-fomandehit,…)
PHẦN II. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Vì sao kim loại đều có tính chất chung là: dẫn diện, đẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.
· Là do trong cấu tạo mạng tinh thể kim loại có các electron tự do chuyển động trong mạng tinh thể kim loại.
PHẦN III. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Viết phương trình hóa học để làm mềm nước có tính cứng tạm thời khi đun nóng dung dịch vừa đủ.

Câu 2: Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Tìm V.
Giải:
Gọi công thức của amin đơn chất là 
PTHH: 
Theo định luật bảo toàn khối lượng



Câu 3: Cho 6,3 (gam) hỗn hợp gồm Al và Mg tan hết trong dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí  (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.
Giải:

Gọi số mol của Al là x, Mg là y, ta có hệ phương trình là:


KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm…Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Hầu như mỗi một vật dụng nào chúng ta đang sử dụng cũng là kết quả của hoá học.Từ những món ăn hàng ngày, những đồ đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh. Đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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